
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C5

STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
1 Lê Thanh An Nam 07/10/1998 Long An ấp 1- Long Định - Cần Đước- Long An Lê Thanh Tâm Lê Thị Chiến 01694539662
2 Trần Hoàng  Bão Nam 03/11/1998 Bệnh Viện Hùng Vương Ấp 2- Long Định - Cần Đước- Long An Trần Văn Hoàng Trương Thị Ghi 01633564631

3 Nguyễn Thị Mỹ  Dung Nữ 07/12/1997 BỆnh Viện Hùng Vương Ấp 3- Phước Vân- CẦn Đước _long An Nguyễn VĂn 
Chương Nguyễn Thị Ba 01213970860

4 Phan Hoàng  Dũng Nam 18/04/1997 Phước Vân Ấp 3- Phước VÂn - Cần Đước - Long 
An Phan Văn Hoàng Đổ Thị Anh 01217847753

5 Bùi Thanh Đạt Nam 26/06/1998 Phước Vân Ấp 3- Phước Vân- CẦn Đước- Long An Bùi Văn Thành Phan Thị Mười 01227611481

6 Võ Ngọc Hiền Nữ 18/03/1998 Trung tÂm Y tế quận 6- 
TPHCM Ấp 1- Long Cang- Cần Đước- Long An Võ Văn Hải Nguyễn Thị Lệ Hằng 01212412317

7 Phạm Thị Mỹ Liên Nữ 23/12/1997 Phước Vân Ấp 1- Long Định- Cần Đước - Long An Phạm Văn Hiền Nguyễn Thị Lin A 01636389950
8 Phan Tấn Lộc Nam 23/09/1998 Gò Đen Ấp 3 - Phước Vân- Cần Đước - Long An Phan Tấn Phúc Dương Thị Tha 01667763440
9 Lê Tấn Quý Nam 02/10/1998 Xã Long Định Ấp 4 - Long Cang - Cần Đước _long An Lê Phước Hải Nguyễn Thị Kim Loan 01679032062

10 Trần Thiện  Tồn Nam 30/12/1994 Bệnh Viện BẾn Lức Ấp 1 Long Định- Cần Đước - Long AN Trần Quang Thịnh Trần Thị Ngọc Hân 01865163660
11 Nguyễn Thị Trang Nữ 13/07/1998 Bệnh Viện Bến Lức Ấp 1- Long Định - Cần Đước - Long An Nguyễn Văn Thấm Trương Thị Sửu 01202723136
12 Trần Văn Trọng Nam 29/04/1998 Bệnh viện Bến Lức Ấp 4- Long Định - Cần Đước- Long AN Nguyễn Văn Tiền Trần Thị Việc 01868894594
13 Trương Minh Tú Nam 23/12/1998 Bệnh viện Long An Ấp 3- Long Định- Cần Đước- Long An Trương Văn Tuồng Huỳnh Thị Út
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